
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

                  PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC

Lịch ôn thi bắt đầu 22/09/2018 - 15/10/2018

- Mỗi môn học 6 buổi (30 tiết)

STT Môn thi Môn giảng dạy Tên giảng viên SĐT Thời gian
Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Phòng

Chiều T7 22/09/2018 30/09/2018

Chiều CN 22/09/2018 30/09/2018

Chiều T7 06/10/2018 07/10/2018

Chiều CN 06/10/2018 07/10/2018

Chiều T7 22/09/2018 30/09/2018

Chiều CN 22/09/2018 30/09/2018

Chiều T7 06/10/2018 07/10/2018

Chiều CN 06/10/2018 07/10/2018

Tối T4 26/09/2018 15/10/2018

Tối T6 26/09/2018 15/10/2018

Sáng T7 22/09/2018 13/10/2018

Sáng CN 23/09/2018 30/09/2018

Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Tối T7 22/09/2018 13/10/2018
Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018
Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Mạch điện 1 Nguyễn Trung Nhân 0919707339 Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Mạch điện 2 Châu Minh Thuyên 01218749798 Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Mạch điện tử Lưu Thế Vinh 0973535818 Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Xử lý số tín hiệu Nguyễn Tấn Lộc 0938204806 Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Chiều T7 22/09/2018 07/10/2018
Chiều CN 22/09/2018 07/10/2018

Lê Nhật Duy 01999096875 Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Trần Thị Kim Chi 01228033606 Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Hóa sinh cơ bản Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0948400172 Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Vi sinh cơ bản Nguyễn Thị Diệu Hạnh 0982695357 Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Tối T7 22/09/2018 13/10/2018
Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Nguyễn Tấn Minh 0918191653 Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Nguyễn Anh Tuấn 0906260384 Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Nguyễn Thị Bích Ngọc 0993092939 Tối T7 22/09/2018 13/10/2018

Nguyễn Thành Long 0913995859 Sáng CN 07/10/2018 14/10/2018

Ghi chú:

Đối với môn Tiếng Anh gồm 02 lớp:

  - Lớp A: Dành cho học viên có nhu cầu học buổi tối

  - Lớp B (cuối tuần):  Ưu tiên cho học viên tỉnh xa

B3.09

B4.02

B3.11

11 TCNH Kinh tế học B3.10

10 Kế toán Nguyên lý kế toán Đỗ Thị Thu Thảo 0988898352

9

12 QT Kinh doanh Quản trị học

B3.12

8 KH Máy tính

Toán rời rạc Hồ Đắc Quán 0918161907

B3.13
Cơ sở tin học

CN Thực phẩm

Trần Thị Ngọc Diệu

B4.07

B4.08

7 KT Điện tử B4.09

5 Hóa phân tích Hóa phân tích Trần Thị Thanh Thúy 0909028536

6 KT Điện

B4.03

4 KT Hóa học Hóa lý Nguyễn Hoàng Minh 0932161141 B4.04

3 KT Cơ khí Cơ kỹ thuật

Đoàn Minh Huệ 0982287979 V8.05

0918040404

III. Môn chuyên ngành

1 QLTN&MT Quản lý Môi trường Thái Vũ Bình 0918847839 B4.01

II. Ngoại ngữ
(Chọn 1 trong 2 lớp)

2 KT Môi trường KT Môi trường

Tiếng Anh lớp B

I. Cơ bản

Đặng Hoàng Minh 01276399799

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

Buổi sáng: 7g30-11g15          Buổi chiều: 13g15-17g15            Buổi tối: 18g00-21g30

Nguyễn Đức Phương
 (giai đoạn 1)

0904849797

Ngô Ngọc Hưng
(giai đoạn 1)

0908110186

V8.05

V7.05Toán cao cấp

Nguyễn Đức Phương
(giai đoạn 2)

0904849797

Tiếng Anh lớp A V8.05Nguyễn Thị Diễm Thi 0983690987

Ngô Ngọc Hưng
(giai đoạn 2)

0908110186

Toán kinh tế


